
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG ANA                                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
   TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG ANA

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Trung tâm y tế Krông Ana
2. Địa chỉ: 197 Nguyễn Tất Thành - xã Krông Ana - tỉnh Đắk Lắk
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ngày, 7 ngày/tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh
khác (nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Kết 002278/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
-KBCB Nhi- Truyền nhiễm (QĐ số
1053/QĐ-SYT ngày 09/9/2015 của SYT
Đắk Lắk)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

-  Bác sỹ chuyên khoa I -Phó giám
đốc TTYT;
- Người chịu trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật.

2 Trần Việt Hà 002248/ĐL-CCHN
Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6

- Cử nhân Điều dưỡng
- Phụ trách, quản lý, điều hành phòng
Tổ chức hành chính

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
và chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana

3 Lê Thuận Tú 007607/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại TT liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
của Bộ y tế, Bộ nội vụ

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
Y sỹ

4 Trần Duy Diệu Uyên 002246/ĐL-CCHN
Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6

- Điều dưỡng
- Phó phòng phụ trách, quản lý, điều
hành phòng KHNV và Điều dưỡng
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5 Võ Thị Thảo Nguyên 002242/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
Điều dưỡng

6 Nguyễn Hữu Đoàn 003066/TV-CCHN KTV X-quang
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
Kỹ thuật viên X- Quang

7 Hoàng Thi Hương 007474/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Điều dưỡng

8 Trần Thị Ánh Nguyệt 001572/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Điều dưỡng viên

9 Trương Thị Vân Anh 0000802/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6

- Bác sỹ
- Phó khoa phụ trách, quản lý, điều
hành khoa Khám bệnh - Răng hàm
mặt - Mắt - Tai mũi họng

10 Huỳnh Tấn Vũ 010196/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Bác sỹ đa khoa

11 Đặng Văn Vũ 0004356/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
- KBCB Nhi-Truyền nhiễm ( QĐ số
1053/QĐ-SYT ngày 09/9/2015 SYT Đắk
Lắk)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6.

- Bác sỹ

12 Bùi Thị Nga 0004571/ĐL-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Bác sỹ

13 Trần Thị Ngọc Hà 002257/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Điều dưỡng viên

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
và chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana
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14 H Dria Niê 002244/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Điều dưỡng viên

15 Bùi Vũ Vân Anh 002277/ĐL-CCHN - Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ
đa khoa

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Y sỹ đa khoa

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
và chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana

16 Lê Thị Phương 0005479/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Điều dưỡng viên

17 Đoàn Thị Anh 007462/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
Điều dưỡng (Cao đẳng)

18 Trần Thị Huyền Sim 007921/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
Điều dưỡng (Cao đẳng)

19 H Nhất Ênuôl 002269/ĐL-CCHN
Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT ngày
15/3/2011 của BYT QĐ tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Hộ sinh viên

20 Văn Thị Kim Oanh 000121/ĐL-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
RHM

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Bác sỹ

21 Huỳnh Thị Thuý Duyên 002256/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Điều dưỡng viên

22 Dương Anh Tú 0004615/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ chuyên khoa I nội khoa
- Phó khoa phụ trách, quản lý, điều
hành Khoa Cấp cứu-HSTC và chống
độc
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23 Y Hội Ênuôl 002280/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh  Nhi khoa
'- Khám bệnh, chữa bệnh Nội - Truyền
nhiễm (QĐ số 1053/QĐ-SYT ngày
09/9/2015 của SYT Đắk Lắk);
- Điện tim (QĐ số 65a/QĐ-TTYT ngày
01/04/2021 của TTYT krông Ana)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ chuyên khoa I nội khoa

24 Đặng Thị Cảnh 0004607/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ; Phó khoa Khoa Cấp cứu-
HSTC và chống độc

25 Trần Thị Chung 002236/ĐL-CCHN
Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Cử nhân Điều dưỡng trưởng

26 H' Đel Knul 002249/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Cử nhân Điều dưỡng

27 Lê Thị Mai 002475/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng

28 Nguyễn Đăng Tuấn Kiệt 008056/ĐL-CCHN
Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng

29 Nguyễn Thị Xuân Hương 002726/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng

30 H Oanh Knul 001889/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ chuyên khoa I nội khoa
- Phụ trách, quản lý, điều hành Khoa
Nội -Nhi-Truyền nhiễm

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
hoặc  chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana

31 H' Yên Êban 000158/ĐL-GPHN Bác sĩ Y khoa

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
hoặc chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana
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32 H' Nghĕ Êban 001104/ĐL-GPHN Y khoa

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ

33 Dương Thị Ngọc 002239/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV Ngày cấp
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Cử nhân Điều dưỡng

34 Nguyễn Thị Mai 000782/ĐL-GPHN Điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng

35 Phạm Thị Ngọc Quyên 009879/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV Ngày cấp
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng (cao đẳng)

36 Nguyễn Quốc Việt 002237/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng trưởng

37 Hoàng Nữ Sơn Hà 002260/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng viên (Cử nhân)

38 H' Soa Knul 001137/ĐL-GPHN Điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng (cao đẳng)

39 Nguyễn Đình Thiện 008044/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
 - KBCB Sản phụ khoa (QĐ số 249a/QĐ-
TTYT ngày 23/10/2023 của TTYT Krông
Ana)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ chuyên khoa I Ngoại khoa;
- Phó khoa phụ trách, quản lý, điều
hành khoa Ngoại - Phẫu thuật -
GMHS - CSSKSS và Phụ sản

40 Lê Thị Dung 008021/ĐL-CCHN

- Khám bệnh và điều trị bệnh sản phụ khoa
- KHHGĐ.
- Siêu âm tổng quát, SA sản phụ khoa, SA
tuyến giáp, SA đàn hồi tuyến giáp (QĐ số
31/QĐ-TTYT ngày02/3/2021 của TTYT
krông Ana)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ
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41 H Blem Êcăm 002281/ĐL-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ-KHHGĐ
- KBCB ngoại khoa ( QĐ số 1053/QĐ-
SYT ngày 09/9/2015 SYT Đắk Lắk)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ chuyên khoa I Sản khoa

42 Hồ Văn Quân 000766/QT-CCHN

- Khám bệnh, Chữa bệnh đa khoa
- Bác sỹ KBCB Ngoại khoa (QĐ số
258/QĐ-SYT ngày 21/3/2016 của SYT
Quảng Trị)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ chuyên khoa I ngoại khoa

43 H Uk Knul 009183/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, Chữa bệnh đa khoa;
- Thực hiện khám tiền mê gây mê trong
PTTT (QĐ số 159a/QĐ-TTYT ngày
10/7/2023 của TTYT Krông Ana)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ

44 Nguyễn Đức Thành 002258/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

 - Điều dưỡng trưởng (Cử nhân)

45 Hồ Thị Thu Hồng 002267/ĐL-CCHN
Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT ngày
15/3/2011 của BYT QĐ tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Hộ sinh viên

46 Nguyễn Thị Thanh Huyền 002264/ĐL-CCHN
Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT ngày
15/3/2011 của BYT QĐ tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Hộ sinh viên

47 Lê Thị Hồng 002266/ĐL-CCHN
Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT ngày
15/3/2011 của BYT QĐ tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Hộ sinh viên

48 Phạm Thị Trinh 002268/ĐL-CCHN
Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT ngày
15/3/2011 của BYT QĐ tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Hộ sinh viên

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
hoặc  chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana

49 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0004581/ĐL-CCHN
Quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT ngày
15/3/2011 của BYT QĐ tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Hộ sinh viên
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50 Lê Viết Cống 002235/ĐL-CCHN - Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Điều
dưỡng  GMHS

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng GMHS

51 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 002259/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
hoặc  chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana

52 Phạm Thị Thuý 002254/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng (cao đẳng)

53 Lê Thị Như Ý 009941/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp hộ sinh

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Trung cấp hộ sinh

54 Hồ Chí Thiên 000475/ĐL-GPHN Điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng

55 Lê Đình Phú 000270/ĐL-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
- Phục hồi chức năng (QĐ số 1414/QĐ-
SYT ngày 03/7/2018 của SYT Đắk Lắk)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ chuyên khoa I YHCT
- Trưởng khoa YHCT-PHCN

56 Nguyễn Văn Nam 0006511/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT;
- Điện tim, Siêu âm (QĐ số 389/QĐ-TTYT
ngày 31/12/2020 của TTYT Krông Ana)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Bác sỹ  Y học cổ truyền
- Phó trưởng khoa YHCT và PHCN

57 Trần Thị Huyền 001110/ĐL-GPHN Y học cổ truyền

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Bác sỹ Y học cổ truyền

58 Trịnh Xuân Tuyên 002243/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Điều dưỡng trưởng (cao đẳng)
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59 Trần Thị Hiền 0006007/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Y sỹ YHCT

60 Phan Đình Thuận 002272/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Y sỹ YHCT

61 H Bạch Niê 002270/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Y sỹ YHCT

62 Y Đương Niê 002271/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT.
- Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng (QĐ
số 359/QĐ-TTYT ngày 31/12/2021 của
TTYT Krông Ana).

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Y sỹ YHCT

63 Nguyễn Trường Huy 011021/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Y sỹ YHCT

64 Đào Đức Anh 008213/ĐL-CCHN KTV phục hồi chức năng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Kỹ thuật viên PHCN

65 Nguyễn Trịnh Thu Uyên 001821/ĐL-GPHN Phục hồi chức năng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Kỹ thuật viên (Cử nhân)

66 Trần Thị Huyền 038742/HCM-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Kỹ thuật viên

67 Hoàng Hải 001557/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Kỹ thuật y trưởng (Cử nhân)

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
hoặc  chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana
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68 Lê Thị Ngân 008654/ĐL-CCHN KTV xét nghiệm ( cử nhân)

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Cử nhân xét nghiệm

69 Vũ Thị Phương Thuý 001923/ĐL-CCHN Xét nghiệm Y học

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Kỹ thuật y

70 Nguyễn Thị Trang 007178/ĐL-CCHN
Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm

71 Y Dăm Yi Niê 001051/ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Kỹ thuật y

72 Lê Hoàng Huy 002274/ĐL-CCHN
Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

- Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học;
- Phó khoa phụ trách quản lý, điều
hành khoa Xét nghiệm và CĐHA.

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
hoặc  chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana

73 Nguyễn Cảnh Hoà 007260/ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y –
hình ảnh y học

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh y
học

74 Nguyễn Thị Trà 007516/ĐL-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa;
- Siêu âm tổng quát (QĐ số 274/QĐ-TTYT
ngày 08/12/2023 của TTYT Krông Ana).

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

-Bác sỹ

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
hoặc  chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana

75 Khuất Nhật Linh 008495/ĐL-CCHN
Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6; Trực tại TTYT theo
sự phân công

Hộ sinh viên
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76 Nguyễn Văn Tùng 001808/ĐL-CCHN Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Y sỹ

77 Nguyễn Thị Hải Hà 0004610/ĐL-CCHN KTV xét nghiệm
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
Kỹ thuận viên xét nghiệm

Từ g7h00 -  17h30  thứ 7
hoặc  chủ nhật tại Phòng

khám Phúc Khang
Krông Ana

78 Nguyễn Thị Bích Phượng 0004590/ĐL-CCHN

 Quyết định tại Thông tư số 12/2011/TT –
BYT ngày 15/3/2011 của BYT quy định
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức
hộ sinh

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
Nữ hộ sinh

79 Nguyễn Thị Hà 001528/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Điều dưỡng

80 Lương Thị Thanh Vân 002253/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6

- Cử nhân Điều dưỡng
- Phụ trách, quản lý, điều hành khoa
ATTP - YTCC và Dinh dưỡng

81 Nguyễn Thị Châu 0004580/ĐL-CCHN

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6

- Điều dưỡng khoa ATTP - YTCC và
Dinh dưỡng

82 Nguyền Thị Kiều Oanh 001682/ĐL-GPHN Điều dưỡng
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Điều dưỡng

83 Huỳnh Thị Diễm 001752/ĐL-GPHN Y học cổ truyền
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Bác sĩ
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84 K' Minh 010409/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Bác sĩ

85 H' Uyên Knul 002261/ĐL-GPHN Y khoa
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Bác sĩ

86 Vũ Xuân Thanh 002316/ĐL-GPHN Y khoa
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Bác sĩ

87 Đinh Lương Tường Vy 002477/ĐL-GPHN Y khoa
7h00 phút đến 11h30 phút và
13h30 phút đến 17h00 phút

Thư ́2,3,4,5,6
- Bác sĩ

Bổ sung người
hành nghề từ

ngày
12/10/2026

  Krông Ana, ngày  12    tháng   10  năm 2026
Nơi nhận: KT. Q. GIÁM ĐỐC
-SYT; PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu : VT, KHNV&ĐD.

Nguyễn văn Kết
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